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 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

TT Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

1 Khối lượng người điều khiển và ghế  ms1 kg 

2 Khối lượng được treo khi xe đầy tải m kg 

3 Khối lượng không được treo cầu trước ma1 kg 

4 Khối lượng không được treo cầu sau ma1 kg 

5 Khối lượng hành khách và ghế giữa và sau  
mp1, 

mp2 

kg 

6 Khoảng cách trọng  tâm xe và cầu trước a m 

7 Khoảng cách trọng  tâm xe và cầu sau b m 

8 Khoảng cách cầu trước và trọng tâm cầu trước e1 m 

9 Khoảng cách cầu trước và trọng tâm cầu sau e2 m 

10 
Khoảng cách từ tâm bánh xe và trọng tâm cầu 

trước 
f1 m 

11 
Khoảng cách từ tâm bánh xe và trọng tâm cầu 

sau 
f2 m 

12 
Khoảng cách từ ghế và trọng tâm xe theo 

phương y 
s2 m 

15 
Khoảng cách từ ghế và trọng tâm xe theo 

phương x 
s1 m 

16 Độ cứng của HTT cầu trước k1l, k1r N/m 

17 Độ cứng của HTT cầu sau 
k23l, 

k23r 

N/m 

18 Độ cứng của lốp xe  cầu trước 
kt1l, 

kt1r 

N/m 

19 Độ cứng của lốp xe  cầu sau 
kt2l, 

kt2r 

N/m 

20 Độ cứng của HTT ghế người điều khiển ks1 N/m 
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21 Hệ số cản giảm chấn HTT cầu trước c1r, c1l N.s/m 

22 Hệ số cản giảm chấn HTT cầu sau 
c23r, 

c23l 

N.s/m 

23 Hệ số cản giảm chấn của ghế người điều khiển cs N.s/m 

24 Hệ số cản giảm chấn lốp trước 
ct1r, 

ct1l 
N.s/m 

25 Hệ số cản giảm chấn lốp sau 
ct2r, 

ct2l 

N.s/m 

26 
Mô men quán tính của thân xe đối với trục y 

đi qua trọng tâm của tâm xe 
I1 kg.m2 

27 
Mô men quán tính của thân xe đối với trục x 

đi qua trọng tâm của tâm xe 
I2 kg.m2 

28 
Mô men quán tính cầu trước đối với trục x đi 

qua trọng tâm cầu trước 
Ia1 kg.m2 

29 
Mô men quán tính cầu sau đối với trục x đi 

qua trọng tâm cầu sau 
Ia2 kg.m2 

30 Tần số sóng mặt đường   Hz 

31 Chiều dài sóng mặt đường S  m 

32 Vận tốc xe V m/s 

33 Tấn số sóng mặt đường N Chu kỳ/m 

34 Tần số mẫu 0n  Chu kỳ/m 

35 Mật độ phổ chiều cao mấp mô mặt đường ( )qS n  
3m /chu kỳ 

36 
Hệ số tần số được miêu tả tần số mật độ phổ 

của mặt đường 
  Rad 
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